
Công khai chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học năm 2021 

TT Ngành đào tạo Hình thức đào tạo 

Chỉ tiêu đào tạo 

  Chính quy VLVH 
Liên thông 

VLVH 

Văn bằng 2  

VLVH 

 Tổng số 1330 380 620 400  

I Khối ngành IV X    120 

1 Sinh học      

2 Công nghệ sinh học X    30 

3 Kỹ thuật sinh học X    30 

4 Vật lý học      

5 Hoá học X    30 

6 Địa chất học      

7 Địa lý tự nhiên      

8 Khoa học môi trường X    30 

II Khối ngành V X    800 

9 Toán học      

10 Toán ứng dụng X    30 

11 Quản trị và phân tích dữ liệu X    30 

12 Công nghệ thông tin X    400 



13 Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) X    100 

14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông X    50 

15 Công nghệ kỹ thuật hóa học X    30 

16 Kỹ thuật địa chất X    30 

17 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ      

18 Kỹ thuật môi trường X    30 

19 Kiến trúc X    100 

20 Quy hoạch vùng và đô thị      

21 Địa kỹ thuật xây dựng      

III Khối ngành VII X    410 

22 Hán nôm X    30 

23 Ngôn ngữ học X    30 

24 Văn học X    30 

 


